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1 Chủ đề :  

Quyền bình 

đẳng của 

công dân 

trong một 

số lĩnh vực 

của đời sống 

xã hội  

 

 

 1.Bình đẳng 

trong hôn nhân 

và gia đình. 

2. Bình đẳng 

trong lao động 

3. Bình đẳng 

trong kinh doanh 

10 9 6 5,5 
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SỞ GDDT Đắk Lắk 

Trường THPT Trần Quốc Toản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------------- 



2 Bài 5 :  

Quyền bình 

đẳng giữa 

các dân tộc, 

tôn giáo  

 Quyền bình 

đẳng giữa các 

dân tộc, tôn giáo  4 3 3 3 

  2 

 

 

 

 

 

  2 

4 

    

 

 

 

 

 

 

1 

 

 10  

 

10 

 

2,5 

3 Bài 6: Công 

dân với các 

quyền tự do 

cơ bản 

1. Quyền bất khả 

xâm phạm về 

thân thể. 

2. Quyền được 

pháp luật bảo hộ 

về tình mạng sức 

khỏe, danh dự và 

nhân phẩm 

4 3 3 3 3 2,5 10  
11.5 

 
2,5 

Tổng 18 15 12 11.5 7 12 3 6.5 40  45 100 

Tỉ lệ (%) 40 30 20 10     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

                        BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023– 2024 

MÔN: GDCD 12 

 

 

TT 

 

 

Nội dung kiến 

thức 

 

 

 

Đơn vị kiến 

thức 

 

 

 

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh 

giá 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

(40%) 

Thông 

hiếu 

(30%) 

Vận 

dụng 

(20%) 

Vận dụng 

cao 

(10%) 

1 
Chủ đề:  

Quyền bình 

đẳng của 

công dân 

trong một 

số lĩnh vực 

của đời 

sống xã hội 

 

 

 

 Quyền bình 

đẳng của công 

trong một số 

lĩnh vực của 

đời sống xh 

 

Nhận biết 

- Khái niệm các quyền bình đẳng của công 

dân trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, 

lao động, kinh doanh. 

- Nội dung các quyền bình đẳng của công dân 

trong các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình, lao 

động, kinh doanh. 

Thông hiểu: 

- Biết thực hiện và nhận xét việc thực hiện 

quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực 

HN &GĐ, lao động và kinh doanh 

Vận dụng: 

Thực hiện và nhận xét quyền bình đẳng của 

10 6 3 2 



 

 

 

 

 

 

công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã 

hội.  

Vận dụng cao: 

Phê phán những hành vi vi phạm quyền bình 

đẳng của công dân 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: 

Quyền bình 

đẳng giữa 

các dân tộc, 

tôn giáo 

 

1. Bình đẳng 

giũa các dân 

tộc 

2. Bình đẳng 

giữa các tôn 

giáo 

 

Nhận biết: 

- Nêu được khái niệm quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc và tôn giáo. 

- Nêu được nội dung quyền bình đẳng giữa 

các các dân tộc và 

 tôn giáo. 

- Nêu được ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc và tôn giáo. 

Thông hiểu: 

- Phân biệt được những việc làm đúng và sai 

trong việc thực hiện quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc, tôn giáo. 

Vận dụng: 

- Nhận xét việc thực hiện đúng quyền bình 

đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.  

- Biết cách xử sự phù hợp với quy định của 

pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân 

tộc, tôn giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 



3 Bài 6: công 

dân với các 

quyền tự do 

cơ bản 

 

1. Quyền bất 

khả xâm 

phạm về thân 

thể. 

2. quyền được 

pháp luật bảo 

hộ về tính 

mạng sức 

khỏe, danh dự 

và nhân 

phẩm. 

 

Nhận biết: 

 - Nêu được khái niệm, nội dung các quyền 

bất khả xâm phạm về thân thế của công dân 

và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công 

dân. 

Thông hiểu: 

-  Phân biệt được những hành vi thực hiện 

đúng và hành vi xâm phạm quyền tự do của 

công dân. 

Vận dụng: 

 Vận dụng các quyền này trong cuộc sống bảo 

về quyền và lợi ích của mình khi bị xâm 

phạm 

Vận dụng cao: 

 - Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết  

tình huống cho phù hợp với quy định của 

pháp luật 
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  Tổng: 40 câu 18 12 7 3 

 

 

 

 

 

 


